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BÁO CÁO

Tình hình tội phạm và kết quả công tác tháng 4 năm 2024

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

1. Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: Không quản lý vụ việc nào.


2. Tội phạm về trật tự xã hội: cũ 59 tin; mới 36 tin; tiếp tục giải quyết 06 tin;  khởi tố 21 vụ
; không khởi tố 12 vụ
; tạm đình chỉ 04 tin
; đang xác minh 64 tin. 

So với tháng trước, số khởi tố mới giảm 05 vụ (21/26).


3. Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường: cũ 45 tin; mới 26 tin; tiếp tục giải quyết 04 tin; khởi tố 24 vụ; không khởi tố 02 tin
; tạm đình chỉ 06 tin
; đang xác minh 43 tin. 

So với tháng trước, số khởi tố mới tăng 02 vụ (24/22).  


4. Tội phạm về ma túy: cũ 01 tin; mới 40 tin; khởi tố 34 vụ; đang xác minh 07 tin.     

So với tháng trước số khởi tố mới tăng 07 vụ (34/27).

5. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: cũ 09 tin; mới 02 tin
; tiếp tục giải quyết 01 tin
; khởi tố 01 vụ
; không khởi tố 01 tin
; tạm đình chỉ 02 vụ
; đang xác minh 08 tin.
So với tháng trước, số khởi tố không tăng, không giảm (01/01).
6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: Không quản lý vụ việc nào.
So với tháng trước, số khởi tố không tăng, không giảm (0/0).


- Nhận định, đánh giá chung về tình hình vi phạm, tội phạm trong tháng: 
Trong tháng tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không có tội phạm về an ninh quốc gia, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp. So với tháng trước số tin báo thụ lý mới tăng 21 tin (104/83), khởi tố mới tăng 04 vụ (80/76) là do các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm.


II. CÔNG TÁC THQCT, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP


1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

- Thụ lý: 229 nguồn tin (thụ lý cũ 114; thụ lý mới 104, tiếp tục giải quyết 11).

- Đã xử lý, giải quyết 107 tin, trong đó ra quyết định:


+ Khởi tố 80 vụ (chiếm 74,77%); 


+ Không khởi tố vụ án 15 vụ (14,02%);


+ Tạm đình chỉ việc giải quyết 12 tin (11,21%);


- Đang giải quyết: 122 tin (vi phạm thời hạn giải quyết: không).


- Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết: không.


- Gia hạn thời hạn xác minh: 10 tin
.


- Hoạt động THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: kiểm sát thụ lý 229 nguồn tin, kiểm sát giải quyết 107 tin. 

Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS:  CQĐT vi phạm trong việc chậm gửi quyết định trưng cầu giám định và tài liệu cho VKS, không ghi tư cách tham gia tố tụng, điều luật giải thích quyền và nghĩa vụ trong biên bản ghi lời khai; chậm khởi tố 04 vụ án; chậm thụ lý 02 tin báo; chậm phục hồi giải quyết 02 tin tạm đình chỉ; chậm ra quyết định giải quyết 08 tin báo....VKS ban hành 02 kiến nghị tổng hợp
, 04 yêu cầu khởi tố vụ án
, 12 yêu cầu khác
.
- Kiến nghị phòng ngừa: 01 kiến nghị
.

- Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đối với CQĐT 07 cuộc, ban hành 03 kết luận kiến nghị
, đang tiến hành 04 cuộc
.
- VKS huyện phối hợp CA huyện kiểm tra việc tiếp nhận, xác minh sơ bộ và chuyển nguồn tin về tội phạm của CA cấp xã 19  cuộc ban hành 17 kết luận
, 02 kết luận kiến nghị
.
- Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 04 vụ
.

* Về tin báo tạm đình chỉ: Tổng số tin báo tạm đình chỉ 191 tin báo (cũ 179, mới 12); tiếp tục giải quyết 11 tin báo; còn tạm đình chỉ 180 tin báo.

2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự


2.1. Thực hành quyền công tố trong việc quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn


- Hoạt động thực hành quyền công tố trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam: Phê chuẩn 18 quyết định gia hạn tạm giữ (lý do: cần tiếp tục làm rõ nhân thân, hành vi của người bị tạm giữ, chờ kết quả giám định), 29 Lệnh bắt bị can để tạm giam, 81 Lệnh tạm giam bị can.
- Hoạt động thực hành quyền công tố trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn khác: thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh đối với 06 bị can
.
2.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự


- Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 401 vụ/646 bị can (thụ lý cũ 318 vụ/479 bị can; thụ lý mới  80 vụ/126 bị can; khởi tố bổ sung 43 bị can; phục hồi điều tra 08 vụ/01 bị can; nhập tách vụ án giảm 05 vụ/03 bị can).

- Giải quyết 113 vụ/189 bị can, gồm:

+ Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 93 vụ/182 bị can; 
+ Đình chỉ 03 vụ/03 bị can
; 

+ Tạm đình chỉ điều tra: 17 vụ/04 bị can (trong đó: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can 12 vụ
; chờ kết quả giám định 03 vụ/0 bị can
; hết thời hạn điều tra không biết rõ bị can đang ở đâu 02 vụ/04 bị can
).

- Đang giải quyết: 288 vụ/457 bị can. 
- Gia hạn thời hạn điều tra: 11 vụ/41 bị can
. 
- Xác định án trọng điểm: 06 vụ/08 bị can
.
- Áp dụng thủ tục rút gọn: 01 vụ/04 bị can
.

- Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra: Kiểm sát điều tra 401 vụ/646 bị can, kiểm sát giải quyết 113 vụ/189 bị can. Ban hành 80 yêu cầu điều tra, tham gia hỏi cung, trực tiếp hỏi cung 169 bị can.

- Số vụ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt: không.

- Vi phạm trong hoạt động điều tra và biện pháp của VKS: CQĐT vi phạm trong việc chưa ra thông báo bằng văn bản cho VKS về việc tiếp nhận người ra đầu thú; vi phạm thời hạn giao Kết luận điều tra đề nghị truy tố cùng hồ sơ cho VKS; Kết luận điều tra không ghi rõ điểm của điều luật đề nghị truy tố; chậm gửi quyết định tố tụng cho VKS; chậm khởi tố 08 bị can; chậm phục hồi điều tra đối với 04 vụ; chậm ra quyết định đình chỉ đối các vụ án tạm đình chỉ hết thời hiệu truy cứu TNHS đối với 01 vụ;...VKS ban hành 05 kiến nghị tổng hợp
, 01 kiến nghị vụ việc
; 08 yêu cầu khởi tố bị can
; 01 yêu cầu bổ sung quyết định khởi tố vụ án
, 05 yêu cầu khác 
.
- Kiến nghị phòng ngừa: 04 kiến nghị
.

- Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 28 vụ
.

- Thông báo rút kinh nghiệm: 01 thông báo
.


2.3. Thực hành quyền công tố và KSHĐTP trong giai đoạn truy tố

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết: 151 vụ/283 bị can (cũ 58 vụ/101 bị can; mới 93 vụ/182 bị can).
- Giải quyết: 114 vụ/186 bị can, gồm:
+ Truy tố: 113 vụ/185 bị can;
+ TA trả hồ sơ điều tra bổ sung VKS không chấp nhận trả lại TA: 01 vụ/01 bị can
.
- Đang giải quyết: 37 vụ/97 bị can.

- Gia hạn thời hạn truy tố: Không.

- Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở giai đoạn truy tố: VKS trực tiếp hỏi cung 185 bị can; truy tố 113 vụ/185 bị can.
- Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 30 vụ
.
- Truy tố án trọng điểm: 04 vụ/04 bị can
.
- Áp dụng thủ tục rút gọn: Không.
- Kiến nghị phòng ngừa: Không.
3. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

3.1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm: 259 vụ/527 bị cáo (cũ 144 vụ/340 bị cáo; mới 113 vụ/185 bị cáo; VKSND tối cao ủy quyền xét xử 01 vụ/01 bị cáo; TA trả hồ sơ điều tra bổ sung VKS không chấp nhận trả lại TA: 01 vụ/01 bị can
).
- Tòa án đã xử lý, giải quyết: 86 vụ/130 bị cáo (xét xử).
- Đang giải quyết: 173 vụ/397 bị cáo (quá hạn: không).
  
- Tòa án tuyên khác điều luật VKS truy tố: không.

- Viện kiểm sát thay đổi quyết định truy tố: không.


- Phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm 21 phiên/22 KSV (trong đó rút kinh nghiệm nội bộ 20 phiên/21 KSV
; rút kinh nghiệm liên ngành 01 phiên/01 KSV
). Số hóa hồ sơ vụ án 46 vụ
. Công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa 08 vụ/13 bị cáo
. Phối hợp với TA tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến 17 vụ/18 bị cáo
. 
- Phiên tòa Lãnh đạo trực tiếp THQCT, KSXX: 10 vụ/19 bị cáo
.


- Xét xử án trọng điểm: 07 vụ/11 bị cáo
.

- Xét xử lưu động: 05 vụ/08 bị cáo
.
- Xét xử án rút gọn: Không.
- Báo cáo vụ án bằng sơ đồ tư duy: 47 vụ
.
- Vi phạm trong hoạt động xét xử và biện pháp của VKS: TAND vi phạm trong việc không ghi đầy đủ thành phần hỗ trợ tổ chức phiên toà trực tuyến ; chậm gửi bản án, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa cho VKS; bản án áp dụng thiếu điều luật theo quy định; không gửi bản án đến nơi bị cáo đang tạm giam; vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử…VKS ban hành 04 kiến nghị tổng hợp
.
- Kiến nghị phòng ngừa: 01 kiến nghị
.

3.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm


- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm: 34 vụ/77 bị cáo (cũ 24 vụ/56 bị cáo, mới 10 vụ/21 bị cáo). 

- Tòa án đã xử lý, giải quyết: 15 vụ/29 bị cáo, gồm: 

+ Đình chỉ: 02 vụ/02 bị cáo - bị cáo rút đơn kháng cáo;

+ Xét xử: 13 vụ/27 bị cáo
. 
          + Hủy án để điều tra, xét xử lại 01 vụ/04 bị cáo
.

- Đang giải quyết: 19 vụ/48 bị cáo.

- Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 17 bản án, quyết định phúc thẩm; kiểm tra 92 bản án, 85 phiếu kiểm sát bản án, chuyển 17 bản án, quyết định phúc thẩm lên Viện cấp cao 1.
- Vi phạm trong hoạt động xét xử và biện pháp của VKS: TAND vi phạm trong việc xử lý vật chứng không đúng quy định, VKS ban hành 01 kháng nghị
.
- Phiên toà rút kinh nghiệm: Không.
- Ban hành các thông báo: Thông báo kết quả giải quyết án phúc thẩm, tháng 03/2024. Thông báo kết quả việc gửi bản án, phiếu kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm của cấp huyện tháng 03/2024.

* Về án tạm đình chỉ: Tạm đình chỉ trong tháng số mới 17 vụ/04 bị can
; tiếp tục giải quyết trong tháng 08 vụ/01 bị can
; không có trường hợp nào do không áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam để bị can trốn phải tạm đình chỉ. 


Tổng số án tạm đình chỉ các giai đoạn: 1.111 vụ/107 bị can, bị cáo (cũ 1.094 vụ/103 bị can, bị cáo; mới 17 vụ/04 bị can); tiếp tục giải quyết 08 vụ/01 bị can
; đình chỉ điều tra do hết thời hiệu truy cứu TNHS 08 vụ/0 bị can
, còn tạm đình chỉ 1.195 vụ/106 bị can, bị cáo
.

4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

4.1. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 


a) Kiểm sát việc tạm giữ


- Kiểm sát việc tạm giữ: 120 người (cũ 06, mới 114 người, gồm: giữ người trong trường hợp khẩn cấp 25, quả tang 70, tự thú 01, đầu thú 18), so với tháng trước tăng 90 người (120/30).


- Đã giải quyết: 102 người (khởi tố chuyển tạm giam 81, áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 21);


- Đang tạm giữ (chuyển tháng 05/2024): 18 người.

b) Kiểm sát việc tạm giam.  


- Kiểm sát việc tạm giam: 1.147 người, trong đó:


+ Cũ: 1.021 người; 


+ Mới: 126 người (tăng 25 người so với tháng trước (126/101, gồm: bắt tạm giam 29, tạm giữ chuyển giam 81; người chấp hành án tự nguyện thi hành án 15, bắt thi hành án 01).

- Cơ quan chức năng đã giải quyết 169 người (thay đổi biện pháp ngăn chặn 06
; chuyển Trại giam 161 người; hết án trong thời gian chờ chuyển trại 02 người).
- Còn đang tạm giam: 978 người.


c) Hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam: 

- Thường kỳ kiểm sát việc chấp hành thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam - CA tỉnh, Nhà Tạm giữ CA huyện; thường xuyên rà soát, ra thông báo các trường hợp sắp hết hạn tạm giữ, tạm giam đến các cơ quan tố tụng thụ lý. Kiểm sát 120 người tạm giữ, 1.147 người tạm giam.
- Trực tiếp kiểm sát đột xuất nhà tạm giữ Công an huyện 01 cuộc, ban hành 01 kết luận kiến nghị
.


4.2. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự


- Thi hành án tử hình: 15 người (cũ); đã thi hành: 0, còn 15 người (đang chờ thi hành án 15).


- Thi hành án phạt tù:


+ Tù chung thân: Không.
+ Tù có thời hạn: 197 người (cũ 74, mới 123); đã ra quyết định thi hành án 197 người; đã thi hành 130 người; còn 67 người (trong đó: hoãn 39, đã truy nã 14; đang trong thời gian tự nguyện THA 04, xét hoãn 05, tạm đình chỉ 05). 
- Thi hành án treo: 1.328 người (cũ 1.309, mới 19); đã ra quyết định thi hành án 1.328 người; đã thi hành xong 19 người; phạm tội mới 01 người, còn 1.308 người.


- Thi hành án cải tạo không giam giữ: 102 người (cũ 101, mới 01); đã ra quyết định thi hành án 102 người; thi hành xong 03 người; còn lại 99 người.


- Thi hành án phạt cảnh cáo; cấm cư trú, quản chế; trục xuất; tước một số quyền công dân: không.


- Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định: 11 người (cũ 09, mới 02) , đã chấp hành xong 02 người,  đang chấp hành 09 người.


- Thi hành biện pháp tư pháp:

+ Bắt buộc chữa bệnh: 12 người (cũ) - đang chấp hành.
+ Đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên: 07 người (cũ) - đang chấp hành.


- Tha tù trước thời hạn có điều kiện: 24 người (cũ), đã chấp hành xong 01 người, đang chấp hành 23.

- Hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự: Kiểm sát 145 quyết định THA; kiểm sát việc xét hoãn thi hành án đối với 06 người.
- Vi phạm của các cơ quan giai đoạn này: TAND vi phạm trong việc chậm gửi quyết định THA cho VKS, chậm gửi Quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo cho VKS, quyết định thi hành án không đúng mẫu quy định, chậm ra quyết định hoãn THA, hồ sơ hoãn THA thiếu tài liệu, chứng cứ... VKS ban hành 03 kiến nghị tổng hợp
, 01 yêu cầu
.
- Kết thúc trực tiếp kiểm sát đột xuất Trại giam Hoàng Tiến, ban hành 01 kết luận kiến nghị
.
- Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm tại Trại giam Hoàng Tiến – Bộ Công an: 01 cuộc, đang dự thảo kết luận
.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp trực tiếp kiểm sát cơ quan THAHS 06 cuộc, ban hành 01 kết luận
, 03 kết luận kiến nghị
, đang dự thảo 01 kết luận
, đang tiến hành 01 cuộc
.
- Phối hợp với Uỷ ban MTTQ cùng cấp trực tiếp kiểm sát tại 18 UBND xã ban hành 07 kết luận
, 11 kết luận kiến nghị
.
- Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với các phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Hoàng Tiến – Bộ Công an
; 19 phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo
;  02 phiên họp xét giảm án phạt cải tạo không giam giữ
.
- Kiến nghị phòng ngừa: Không.

4.3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính


* Kiểm sát Thi hành án dân sự 5.820 việc/ 5.440.745.520.000 đồng (cũ  5.076 việc/ 5.307.834.208.000 đồng;  mới  762 việc/ 141.881.486.000 đồng; ủy thác đi 18 việc/8.940.174.000 đồng).   


- Số đã thi hành xong: 689 việc/20.740.065.000 đồng.

- Đình chỉ: 10 việc/7.935.838.000  đồng.


- Số còn phải thi hành: 5.121 việc/ 5.412.065.617.000 đồng (chưa có điều kiện 2.674 việc/3.405.546.286.000 đồng).


Kết quả thi hành đạt 22,23 % về việc, so với tháng 3/2024 tăng 0,35 % 
(22,23/21,88%); 41% về tiền, so với tháng 3/2024 tăng 0,84 % (1,41/0,57%).

* Kiểm sát THAHC: 03 việc (cũ); đã thi hành xong 0; đang giải quyết 03 việc
.
- Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 788 quyết định về THA; 637 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật Tòa án chuyển cho cơ quan THADS; xác minh điều kiện thi hành án 14 việc; kiểm sát việc tiêu huỷ vật chứng 67 việc; kiểm sát cưỡng chế THA 01 việc.
- Trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án dân sự: 07 cuộc, ban hành 05 kết luận kiến nghị
, đang tiến hành 02 cuộc
.

- Vi phạm của các cơ quan trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: Cơ quan THADS  vi phạm trong việc quyết định thi hành án ghi sai số bản án phải thi hành; chậm tổ chức cưỡng chế THA; chậm lập hồ sơ miễn giảm nghĩa vụ THA; TAND chậm chuyển bản án quyết định có hiệu lực pháp đến CQ THADS ...VKS ban hành 08 kiến nghị tổng hợp
, 01 kiến nghị vụ việc
, 01 yêu cầu
.

5. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình
5.1. Công tác kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu: 
- Thụ lý kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu: 02 việc
- Tham gia phiên họp xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị: 02  phiên họp.

5.2. Công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án, vụ việc


a) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm

- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết: 1.757 vụ, việc (DS 690, HNGĐ 1.076) trong đó cũ: 1.342 vụ, việc (DS 612, HNGĐ 730); mới 420 vụ, việc (DS 84, HNGĐ 336), trong đó nguyên đơn là nữ là 282 vụ (67,14%); án TĐC tiếp tục giải quyết 06 vụ, việc (DS 03, HNGD 03); án chuyển đi nơi khác 11 vụ, việc (DS 09, HNGD 02). 

- TA đã giải quyết: 452 vụ, việc (DS 70, HNGĐ 382) (trong đó số vụ nguyên đơn là nữ: 287 vụ), trong đó: CNSTT, CNTTLH 231 vụ (DS 13, HNGĐ 218), xét xử 95 vụ (DS 22, HNGĐ 73), mở phiên họp 15 việc (DS 03, HNGĐ 12), đình chỉ 111 vụ, việc (DS 32, HNGĐ 79) - người khởi kiện rút đơn. 
- Tạm đình chỉ 13 vụ, việc (DS 12, HNGĐ 01).

- Còn: 1.292 vụ, việc (DS 608, HNGĐ 684).


b) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm

- Tổng số:  46 vụ (DS 37, HNGĐ 09), trong đó cũ 40 vụ (DS 35, HNGĐ 05); mới 06 vụ (DS 02; HNGĐ 04).
- TA đã giải quyết: 12 vụ (DS 09, HNGĐ 03), gồm:

+  Xét xử: 12 vụ (DS 09, HNGĐ 03)
.

- Còn lại: 34 vụ (DS 28, HNGĐ 06).

* Việc phúc thẩm dân sự: không.

c) Án tạm đình chỉ: 

- Sơ thẩm: 36 vụ (DS 29, HNGĐ 07), trong đó: cũ 25 vụ (DS 19, HNGĐ 06, mới 11 vụ, việc (DS 10, HNGD 01); tiếp tục giải quyết 06 vụ (DS 03, HNGĐ 03); đang giải quyết 30 vụ (DS 26, HNGĐ 04).
- Phúc thẩm: 01 vụ (DS- cũ) – đang giải quyết 01 vụ. 

* Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 420 thông báo thụ lý; 342 quyết định giải quyết vụ, việc; 95 bản án sơ thẩm, phúc thẩm; tham gia 128/128 (100%) phiên tòa, phiên họp. 
* Phiên toà rút kinh nghiệm: 06 phiên/06 KSV
.
* Số hoá hồ sơ: 21 vụ
.
* Báo cáo vụ án bằng sơ đồ tư duy: 22 vụ
.
* Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: TAND vi phạm trong việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật trong việc giao con chung cho người trực tiếp nuôi dưỡng không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, thu thập tài liệu chứng cứ không đầy đủ; quyết định giải quyết khiếu nại thông báo trả lại đơn khởi kiện không đúng quy định; không gửi bản sao đơn kháng cáo cho VKS; quyết định công nhận thỏa thuận của đương sự ban hành không đúng mẫu quy định; chậm chuyển thông báo thụ lý cho VKS... VKS ban hành 02 kháng nghị
, 03 kiến nghị tổng hợp
; 04 kiến nghị vụ việc
, 10 yêu cầu
.
* Kiến nghị phòng ngừa: 07 kiến nghị 
.

6. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của PL


6.1. Công tác kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu: Không.
6.2. Công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động 


a) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm


- Kiểm sát việc thụ lý: 60 vụ, việc
 (cũ 40, mới 16, tiếp tục giải quyết 04).


- Toà án đã xử lý, giải quyết: 12 vụ, việc (công nhận thoả thuận 02
, đình chỉ 03
, tạm đình chỉ 03
, xét xử 04
).


- Đang giải quyết: 48 vụ
 (quá hạn: không).


b) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm


- Thụ lý kiểm sát việc giải quyết 03 vụ
 (cũ 02, mới 01); đã giải quyết: 0, đang giải quyết 03 vụ
.
c) Án tạm đình chỉ:

- Sơ thẩm: đang giải quyết 12 vụ
.

- Phúc thẩm: không.


6.3. Công tác kiểm sát việc giải quyết các việc khác theo quy định PL

- Kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 16 việc (cũ 05, mới 11); đã giải quyết 12 việc (mở phiên họp); đang giải quyết 04 việc. 



- Kiểm sát việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản: 03 việc (cũ) - đang giải quyết.

* Phiên tòa rút kinh nghiệm: 03 phiên tòa
.
* Trình chiếu hình ảnh tại phiên tòa: 01 vụ
.

* Hoạt động kiểm sát: Kiểm sát 28 thông báo thụ lý vụ, việc; 04 thông báo tiếp tục giải quyết vụ án; 08 quyết định giải quyết vụ, việc; tham gia 16/16 phiên họp.

* Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: TAND vi phạm trong việc áp dụng điều luật về trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa đã hết hiệu lực khi ban hành quyết định phân công thẩm phán, quyết định mở phiên họp; chậm chuyển quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho VKS; thu thập chứng cứ không đầy đủ; ...VKS ban hành 02 kiến nghị tổng hợp
, 02 kiến nghị vụ việc
, 06 yêu cầu
.
* Kiến nghị phòng ngừa: 05 kiến nghị
.
* Số hóa hồ sơ: 01 vụ
.
* Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy: 01 vụ
.
* Báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm: Không.

7. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động t​​ư pháp, tranh tra, kiểm tra.


7.1. Công tác tiếp công dân: 


Tiếp 15 lượt người. Khiếu kiện đông người: không. 


7.2. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn


- Tiếp nhận: 102 đơn (mới), giảm 06 đơn so với tháng trước (102/108).


- Đã phân loại: 102 đơn, trong đó:


+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 01 đơn.
     + Đơn chuyển các cơ quan tư pháp 04 đơn.  

     + Đơn chuyển VKS khác có thẩm quyền giải quyết 01 đơn.

     + Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết 64 đơn – đã chuyển đi.

+ Đơn chưa đủ hoặc không đủ điều kiện thụ lý 32 đơn (thông báo, chỉ dẫn 18 đơn, xếp lưu đơn 14 đơn).

7.2.1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS: 01 đơn
, đã giải quyết 01 đơn, còn đang giải quyết: 0 đơn.
7.2.2. Kiểm tra Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật: không.


7.2.3. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: 07 đơn (cũ 03, mới 04); đã giải quyết 05 đơn; đang giải quyết: 02 đơn.

* Hoạt động kiểm sát: Tiếp nhận, phân loại 102 đơn; thụ lý, giải quyết 01 đơn; kiểm sát giải quyết 07 đơn.

* Vi phạm trong lĩnh vực này và biện pháp của VKS: TAND vi phạm trong việc không  gửi báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cho VKS theo quy định; CQ THADS và Công an TP chậm gửi báo cáo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2018…VKS ban hành 03 kiến nghị vụ việc
, 03 yêu cầu
.

7.2.4. Công tác giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự: không


7.3. Công tác thanh tra, kiểm tra


- Tiến hành thanh tra nghiệp vụ đối với VKSND huyện Cẩm Giàng.


- Hoàn thành cuộc thanh tra nghiệp vụ đối với VKSND huyện Bình Giang, ban hành 01 kết luận. 

-  Kiểm tra kỷ luật nội vụ 07 cuộc tại khối văn phòng VKSND tỉnh, 02 đơn vị VKSND cấp huyện.

III. CÔNG TÁC KHÁC


1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành


- Chỉ đạo đơn vị hai cấp quán triệt sâu, kỹ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch, chương trình công tác bám sát Chỉ thị, chương trình, hướng dẫn của VKS cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó: Chú trọng giải quyết các vụ việc sắp hết thời hạn tố tụng, đã gia hạn; tập trung giải quyết án năm 2023 chuyển sang...
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND; chuyển đổi số trong ngành KSND.

- Chỉ đạo đơn vị hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống thiên tai; dịch bệnh, phòng chống cháy, nổ.

2. Công tác tham mưu, tổng hợp, thống kê và CNTT

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo, thống kê kết quả công tác kiểm sát tuần, tháng 4 năm 2023; Báo cáo kết quả kiểm sát phạm nhân có mức án tù chung thân nhưng chưa được giảm án; Báo cáo rà soát các chỉ tiêu THQCT, KSXX vụ án hình sự năm 2024; Báo cáo, thống kê phục vụ công tác của Viện trưởng  VKSND tối cao tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; báo cáo về cung cấp thông tin, tài liệu xây dựng Đề án  "Nghiên cứu xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính  trong trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước"; báo cáo tổng kết thi hành Luật cán bộ, công chức; báo cáo rà soát cán bộ quản lý và biên chế thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; báo cáo góp ý sổ tay kiểm sát viên kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THAHS; báo cáo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung  Quy chế 505 về THQCT, KSXX án hình sự; báo cáo kết quả kiểm sát THADS có việc liên quan đến tín dụng ngân hàng có xử lý tài sản đảm bảo 5 năm từ 1/12/2018 đến 30/11/2023; báo cáo góp ý dự thảo hồ sơ xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 01/2008 ngày 20/10/2018 về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài quân đội;
-Báo cáo thống kê số liệu án hình sự theo một số tội danh cụ thể, cung cấp số liệu thống kê phục vụ xây dựng Đề án của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao; báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác bắt, tạm giữ, tạm giam và THAHS theo Quy chế số 01 ngày 27/8/2014 của Ban Thường trực Uỷ ban trung ương MTTQ và VKSND tối cao; báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát chuyên đề của Uỷ ban tư pháp Quốc Hội về việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị;
- Báo cáo phục vụ Hội nghị sơ kết Công tác Quý I/2024 của Ban Chỉ đạo 138 UBND tỉnh; báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử trên địa bàn tỉnh Hải Dương; báo cáo các vụ, việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo tháng 04 năm 2024; báo cáo góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh Hải Dương, Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban điều hành, Tờ trình đề nghị thành lập Ban Điều hành công tác trẻ em tỉnh Hải Dương.
- TIếp tục kiểm tra, đôn đốc đơn vị VKSND hai cấp nhập phần mềm quản lý án...Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Viện chỉ đạo đơn vị hai cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ;

3. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị  

- Ban hành Quyết định kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại 02 đơn vị VKSND huyện Nam Sách, Gia Lộc. 

           - Tiếp tục triển khai 02 cuộc kiểm tra, hướng dẫn tại VKSND cấp huyện. 

 - Kiểm tra, hướng dẫn cấp huyện 22 vụ Vi phạm quy định về TGGTĐB, Cố ý gây thương tích, Hiếp dâm, Làm nhục người khác, Vi phạm quy định về an toàn lao động
. Hướng dẫn cấp huyện thực hiện 06 phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự
. Hướng dẫn VKSND cấp huyện giải quyết vụ việc phá sản doanh nghiệp
. Ban hành 03 văn bản trả lời thỉnh thị đối với 03 đơn vị VKSND cấp huyện
.
- Các đơn vị (Phòng 1, 2, 9, 10) tiếp tục kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn giải quyết án tạm đình chỉ của cấp huyện.  VKSND tỉnh tiến hành giao, nhận 808 lượt hồ sơ.
4. Công tác sơ kết, tổng kết, tập huấn, xây dựng pháp luật: Không.
5. Công tác bảo đảm hoạt động của đơn vị


5.1. Công tác tổ chức cán bộ.
- Tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương; Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng 2 và giao phụ trách Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hải Dương. Thực hiện quy trình, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng 1 VKSND tỉnh. 
- Lập danh sách công chức đủ điều kiện dự thi Kiểm sát viên sơ cấp đợt 1 năm 2024 gửi VKSND tối cao. Ban hành quyết định cử công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.. 
- Ban hành Quyết định nâng lương trước hạn, Quyết định nâng lương thường xuyên, Quyết định phụ cấp thâm niên vượt khung đối với các công chức. Ban hành Quyết định cho phép 01 công chức chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.
- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024. Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023.
5.2. Công tác thi đua khen thưởng
- Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến VKSND tỉnh.
- Chỉ đạo đơn vị hai cấp rà soát đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2024, hướng dẫn thực hiện khen thưởng theo chuyên đề năm 2024. Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị khen thưởng các đợt thi đua chuyên đề năm 2024.
- Đơn vị hai cấp tham gia góp ý vào Quy chế chia cụm, khối và bảng tiêu chí chấm điểm thi đua Cụm khối.

5.3. Công tác tài chính, quản trị.


- Kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí chi thường xuyên… đảm bảo hoạt động của đơn vị.


-  Tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở Viện KSND thành phố Hải Dương.

5.4. Công tác tuyên truyền

- Chỉ đạo đơn vị các đơn vị cung cấp tư liệu phục vụ xây dựng chuyên mục giới thiệu về tổ chức bộ máy hoạt động trên trang tin điện tử VKSND tỉnh.

- Chỉ đạo đơn vị hai cấp hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024.

- Đăng banner tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

- Đề xuất, duyệt, đăng tải 56 tin bài tuyên truyền về hoạt động của Ngành.

6. Công tác phối hợp 

- Phối hợp CQĐT, TA tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc cấp huyện đối với các vụ việc thỉnh thị liên ngành 06 vụ
. Phối hợp với CQĐT Công an tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp trong kiểm sát hoạt động giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra vụ án hình sự  của Điều tra viên bố trí tại Công an cấp xã. Triển khai phối hợp với TA tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.
- Phối hợp với MTTQ giám sát việc thực hiện Chương trình hành động và trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh.

- Tham gia đoàn giám sát của Uỷ ban tư pháp Quốc Hội về việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2024

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó: Chú trọng giải quyết các vụ việc sắp hết thời hạn tố tụng, đã gia hạn; tập trung giải quyết án năm 2023 chuyển sang; tập trung thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu 06 tháng đầu năm 2024.

2. Xây dựng chuyên đề nghiệp vụ năm 2024 về “Nâng cao kỹ năng hỏi cung, phúc cung bị can và kiểm sát hoạt động hỏi cung của Kiểm sát viên đối với các vụ án hình sự ” theo Quyết định số 24/QĐ-VKSHD ngày 06/02/2024 của VKSND tỉnh Hải Dương. 
3. Ban hành Báo cáo, thống kê kết quả công tác kiểm sát tháng 4/2024; xây dựng báo cáo, thống kê tuần, tháng 5/2024; báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 755-NQ/UBTVQH15 ngày 27/3/2023 của UBTVQH; báo cáo thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; báo cáo kết quả rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; về xử lý vật chứng là tài sản và tài sản liên quan đến vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và các văn bản pháp luật khác có liên quan; báo cáo rà soát kết quả thực hiện kiến nghị của VKS đối với UBND và Chủ tịch UBND về thi hành án hành chính; báo cáo gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết quả 10 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; góp ý vào đề cương Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2024-2030.
4. Chỉ đạo đơn vị hai cấp rà soát đề nghị khen thưởng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm sát năm 2024. Các đơn vị lập hồ sơ đề nghị khen thưởng các đợt thi đua chuyên đề năm 2024. Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2024. Ban hành Quy chế chia cụm, khối thi đua (sửa đổi, bổ sung) và bảng chấm điểm thi đua cho các cụm, khối thi đua.
5. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023. Hoàn thiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đơn vị VKSND hai cấp.
6. Các đơn vị cấp phòng VKSND tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị VKSND cấp huyện. Thực hiện giao ban hai cấp tháng 5/2024. Hoàn thiện các Quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan.
7. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở Viện KSND thành phố Hải Dương. Thực hiện thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.
Trên đây là kết quả công tác tháng 4 năm 2024 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2024, Viện KSND tỉnh Hải Dương báo cáo Viện KSND tối cao nắm được./. 
	Nơi nhận:

- VKSNDTC (Phòng tổng hợp, VP) - (để b/c);  

- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, Phó VT thường trực VKSNDTC (để b/c);

- VKSND cấp cao tại Hà nội;

- TT. Tỉnh uỷ (Ban Nội chính, Văn phòng) (để b/c);

- TT. HĐND tỉnh; (để b/c)

- Các đ/c LĐ Viện;

- Các đơn vị VKS hai cấp;
- Lưu: VT, VPTH, HS.    
	KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

  Bùi Việt Cường



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
        TỈNH HẢI DƯƠNG
 

DANH MỤC 

THỐNG KÊ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-VKS ngày   tháng 5năm 2024 

của Viện KSND tỉnh Hải Dương)

	STT
	Chỉ tiêu cơ bản
	Số lượng
	Ghi chú

	I. THQCT, KS việc tiếp nhận, giải quyết TG, TB về TP và kiến nghị khởi tố

	1 
	Yêu cầu khởi tố vụ án
	04
	Yêu cầu KTVA: 4

	2 
	Yêu cầu hủy bỏ
	
	

	3 
	Hủy bỏ
	
	

	4 
	Yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết
	12
	Yêu cầu thụ lý tin báo: 02, Yêu cầu giải quyết tin báo: 08; Yêu cầu phục hồi tin báo: 02

	5 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	07
	Đã kết thúc 03; đang tiến hành 04.

	6 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	03
	

	7 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	8 
	Kiến nghị vi phạm
	05
	Kiến nghị tổng hợp 02
Kết luận kiến nghị 03

	9 
	Kiến nghị phòng ngừa
	
	

	10 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	II. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự

	11 
	VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung 
	
	

	12 
	Gia hạn thời hạn điều tra
	11
	11 vụ/41 BC

	13 
	Gia hạn thời hạn truy tố
	
	

	14 
	Không phê chuẩn 
	
	

	15 
	Hủy bỏ
	
	

	16 
	Yêu cầu bắt tạm giam
	
	

	17 
	Ra lệnh bắt bị can để tạm giam
	
	

	18 
	Yêu cầu khởi tố vụ án/thay đổi/bổ sung quyết định khởi tố vụ án
	01
	01 Yêu cầu bổ sung quyết định KTVA

	19 
	Yêu cầu khởi tố bị can/thay đổi/bổ sung quyết định khởi tố bị can
	08
	Yêu cầu KTBC: 08


	20 
	Trực tiếp khởi tố
	
	

	21 
	Yêu cầu điều tra
	80
	

	22 
	Trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra (phúc cung, hỏi cung,…)
	169
	

	23 
	CQĐT đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội
	
	

	24 
	VKS đình chỉ do bị can không phạm tội
	
	

	25 
	Xác định án trọng điểm
	06
	06 vụ/08 BC

	26 
	Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
	
	

	27 
	Kiến nghị vi phạm
	06
	Kiến nghị tổng hợp 05
Kiến nghị vụ việc 01

	28 
	Kiến nghị phòng ngừa 
	04
	

	29 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	01
	

	III. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

	30 
	Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung 
	
	

	31 
	Kháng nghị phúc thẩm
	
	

	32 
	Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	

	33 
	Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội
	
	

	34 
	Phiên tòa lưu động 
	05
	05 vụ/08 BC

	35 
	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	21
	01 phiên tòa RKN liên ngành
20 phiên tòa tự RKN

	36 
	Kiến nghị vi phạm
	05
	Kiến nghị tổng hợp: 04
Kiến nghị phòng ngừa: 02

	37 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	38 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	IV. Kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

	1. Kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam

	39 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	01
	Kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ

	40 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát 
	01
	

	41 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	
	

	42 
	Kháng nghị 
	
	

	43 
	Kiến nghị
	01
	Kết luận kiến nghị

	44 
	Công văn yêu cầu
	
	

	45 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	2. Thi hành án hình sự

	46 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	26
	KSTT UBND xã: 18 (đã kết thúc)
KSTT Cơ quan THAHS 06 (trong đó đang tiến hành 01)
KSTT đột xuất Trại giam Hoàng Tiến 01 (đã kết thúc) 

KSTT Trại giam Hoàng Tiến 01 (đã kết thúc)

	47 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	23
	

	48 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	
	

	49 
	Kháng nghị
	
	

	50 
	Kiến nghị
	18
	KSTT UBND xã: 11
Kiến nghị tổng hợp: 03
Kết luận kiến nghị CQ THAHS 03; Trại giam Hoàng tiến 01

	51 
	Công văn yêu cầu
	01
	

	52 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	V. Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

	53 
	Kháng nghị phúc thẩm
	02
	

	54 
	Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	

	55 
	Công văn yêu cầu
	10
	

	56 
	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	06
	Phiên tòa RKN mở rộng 03
Phiên tòa tự RKN 03

	57 
	Phiên tòa lưu động
	
	

	58 
	Kiến nghị
	14
	Kiến nghị tổng hợp: 03
Kiến nghị vụ việc: 04
Kiến nghị phòng ngừa: 07

	59 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	60 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	VI. Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc KDTM, LĐ…

	61 
	Kháng nghị phúc thẩm
	
	

	62 
	Báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	

	63 
	Công văn yêu cầu
	06
	

	64 
	Phiên tòa rút kinh nghiệm
	03
	Phiên tòa tự RKN 03

	65 
	Kiến nghị
	09
	Kiến nghị tổng hợp: 02
Kiến nghị vụ việc: 02
Kiến nghị phòng ngừa 05

	66 
	Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị
	
	

	67 
	Thông báo rút kinh nghiệm
	
	

	VII. Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

	68 
	Tiến hành trực tiếp kiểm sát
	07
	KSTT Chi cục THADS (đã kết thúc 05, đang tiến hành 02)

	69 
	Kết luận trực tiếp kiểm sát
	05
	

	70 
	Tiến hành kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đã ban hành
	
	

	71 
	Công văn yêu cầu
	01
	

	72 
	Kháng nghị 
	
	

	73 
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� Vụ án điển hình: Từ khoảng tháng 01/2024 đến ngày 12/4/2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số địa phương khác, Hoàng Đình Hiển, sinh năm 1999, trú tại thôn Dinh Trại Như, xã Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương đã mở 02 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank và mua 59 tài khoản của nhiều người khác mở tại các Ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VP Bank và Vietinbank, rồi bán toàn bộ tài khoản ngân hàng trên cho Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1993, trú tại thôn Đông Trại, xã Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên với số tiền 4.000.000 đồng/1 tài khoản.  Sau đó, Hậu đã giao các tài khoản trên cho TAI CHING YU (Đới Cảnh Vũ), LIN XIN YING (Lâm Hân Dĩnh) và WANG PEI DE (Vương Bồi Đức), đều có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) quản lý và sử dụng để nhận và chuyển tiền tại phòng số 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh mà không được phép của Ngân hàng hoặc Cơ quan có thẩm quyền. Cũng thời điểm trên, tại địa bàn tỉnh Hải Dương và một số địa phương khác, Nguyễn Văn Hậu đã mua của Hoàng Đình Hiển 61 tài khoản của nhiều người khác mở tại các Ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VP Bank và Vietinbank, với số tiền 4.000.000 đồng/1 tài khoản. Sau đó, Hậu đã giao các tài khoản trên cho 03 người Đài Loan nêu trên quản lý và sử dụng để nhận tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có, từ nước ngoài chuyển đến, sau đó chuyển đổi sang tài khoản tiền Việt Nam để sử dụng, trong đó xác định được đã giúp các bị can và đối tượng liên quan nhận tổng số 369.185 USD (chuyển đổi sang tài khoản tiền Việt Nam thành  số tiền 9.161.550.000 đồng  mà không được phép của Ngân hàng hoặc Cơ quan có thẩm quyền. Ngày 19/4/2024 của Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định KTVA về tội Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tội Rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 291 và khoản 3 Điều 324 BLHS (vụ án đang được điều tra).


� Phòng 2 – 01 tin Giết người; Tứ Kỳ 02; Chí Linh 02; TPHD 01; Bình Giang 01 đều là tin Vi phạm quy định về TGGTĐB; Cẩm Giàng 03 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB, Cố ý gây thương tích; Thanh Hà 01; Kim Thành 01 tin đều là tin Cố ý gây thương tích, lý do: không có sự việc phạm tội, bị hại rút đơn yêu cầu KTVA.


� TPHD 01; Kinh Môn 01; Chí Linh 01 đều là tin Vi phạm quy định về TGGTĐB; Ninh Giang 01 tin Gây rối trật tự công cộng, lý do: chờ kết quả trả lời của CQ,TC.


� Phòng 1- 01; Gia Lộc 01đều là tin Lừa đảo chiếm đoạt TS, lý do: không có sự việc phạm tội.


� Phòng 1 – 02 tin Trốn thuế và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt TS; Chí Linh 03 tin Lừa đảo chiếm đoạt TS, Trộm cắp TS, Chiếm giữ TS trái phép; Kim Thành 01 tin Hủy hoại TS, lý do: chờ kết quả cung cấp tài liệu, chứng cứ của CQ TC.


� Thanh Hà 01 tin Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt TS; Gia Lộc 01 tin Giả mạo trong công tác.


� Bình Giang 01 tin Lạm quyền trong thi hành công vụ.


� Kinh Môn 01 vụ Tham ô TS.


� Thanh Miện 01 tin Tham ô TS, lý do: không có sự việc phạm tội.


� Phòng 1 - 01 vụ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Ninh Giang 01 vụ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, lý do: Chờ kết quả trả lời của CQ,TC; 


� Ninh Giang 02; Nam Sách 02; Thanh Miện 01 đều là tin Vi phạm quy định về TGGTĐB; Kinh Môn 02 tin Vi phạm quy định về TGGTĐB và Tham ô TS; Chí Linh 02 tin Tham ô TS, Làm nhục người khác; Bình Giang 01 tin Cố ý gây thương tích,  lý do: vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, chờ kết quả giám định.


� Thanh Miện 01; Nam Sách 01 kiến nghị tổng hợp đối với CQĐT CA huyện.


� Tứ Kỳ 02 yêu cầu KTVA tội Cưỡng đoạt TS, Trộm cắp TS; Gia Lộc 01 yêu cầu KTVA tội Trộm cắp TS; Bình Giang 01 yêu cầu KTVA tội Lừa đảo chiếm đoạt TS (CQ CSĐT đã khởi tố vụ án theo yêu cầu của VKS).


� Cẩm Giàng 05 yêu cầu giải quyết tin Trộm cắp TS, Cố ý gây thương tích, Vi phạm quy định về TGGTĐB; Nam Sách 03 yêu cầu (02 yêu cầu thụ lý tin Vi phạm quy định về TGGTĐB; 01 yêu cầu phục hồi tin Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS); Chí Linh 02 yêu cầu ra quyết định giải quyết tin Vi phạm quy định về TGGTĐB; Ninh Giang 01 yêu cầu ra quyết định giải quyết tin Vi phạm quy định về TGGTĐB; TPHD 01 yêu cầu phục hổi tin Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS.


� Ninh Giang 01 kiến nghị phòng ngừa đối với đối với Chủ tịch UBND xã Nghĩa An về việc phòng ngừa tội phạm Cướp tài sản.


� Ninh Giang 01; Cẩm Giàng 01; Chí Linh 01 kết luận kiến nghị đối với CQ CSĐT CA huyện.


� Gia Lộc 01; Thanh Hà 01; Kim Thành 01; Kinh Môn 01 cuộc đối với CQ CSĐT CA huyện (đang tiến hành).


� Gia Lộc 06; Tứ Kỳ 03; TPHD 02; Thanh Miện 02; Ninh Giang 01; Kim Thành 01; Nam Sách 01; Kinh Môn 01 kết luận với CA xã, phường.


� Ninh Giang 02 kết luận kiến nghị với CA xã.


� Chí Linh 04.


� Phòng 1- 03 bị can Lê Anh Bắc, Nguyễn Thị Năm, Trần Văn Trọng đều về tội Mua bán trái phép hóa đơn;  Phòng 2- 02 bị can Trần Đăng Tùng, Nguyễn Đăng Toàn tội Cố ý gây thương tích; Ninh Giang 01 bị can Đào Huyền Trang tội Lừa đảo chiếm đoạt TS, lý do: các bị can thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, có đơn xin bảo lĩnh theo quy định.


� TPHD 01/01 vụ Nguyễn Văn Huệ; Gia Lộc 01/01 vụ Khương Viết Từ đều về tội Vi phạm quy định về TGGTĐ quy định khoản 1 Điều 260 BLHS, lý do: bị can phạm tội do lỗi vô ý, tự nguyện bồi thường thiệt hại, đại diện bị hại có đơn xin miễn truy cứu TNHS; Kinh Môn 01/01 Trương Thành Luân tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 1 Điều 134 BLHS, lý do: bị hại rút đơn yêu cầu KTVA. 


� Phòng 1- 04/0 vụ Làm giả tài liệu của CQ TC, Lưu hành tiền giả, Lừa đảo chiếm đoạt TS; TPHD 02/0 vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS, Sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt TS; Ninh Giang 01/0; Tứ Kỳ 01/0 đều là vụ Trộm cắp TS; Nam Sách 01/0 vụ Vi phạm quy định về TGGTĐB; Kinh Môn 01/0 vụ Hủy hoại TS; Cẩm Giàng 01/0 vụ Lừa đảo chiếm đoạt TS; Chí Linh 01/0 vụ Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi


� Kinh Môn 02/0 vụ Cố ý làm hư hỏng TS và vụ Vi phạm quy định về an toàn lao động; Bình Giang 01/0 vụ Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt TS.


� Phòng 2- 02/04 vụ Hoàng Bá Oanh cùng đồng phạm và vụ Nguyễn Đức Việt cùng đồng phạm đều về tội Gây rối trật tự công cộng.


� Phòng 2- 02/01 vụ Hoàng Anh Thắng tội Giết người và vụ Làm nhục người khác; Kinh Môn 03/05 vụ Phạm Bá Thanh cùng đồng phạm tội Đánh bạc, vụ Lừa đảo chiếm đoạt TS, Cố ý gây thương tích; Kim Thành 02/02 vụ Nguyễn Thị Hường cùng đồng phạm tội Cho vay lãi nặng trọng giao dịch dân sự và vụ Nguyễn Thế Hậu tội Tàng trữ TPMCT; Gia Lộc 01/22 vụ Lê Bảo Sơn cùng đồng phạm tội Gây rối trật tự công cộng; Bình Giang 01/07 vụ Trần Tuấn Mạnh cùng đồng phạm tội Đánh bạc và tổ chức đánh bạc; Nam Sách 01/04 vụ Lưu Đình Hùng cùng đồng phạm tội Bắt giữ ngưười trái pháp luật; Ninh Giang 01/0 vụ Lừa đảo chiếm đoạt TS, lý do: vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.


� Phòng 2- 01/01; Cẩm Giàng 02/03; Kim Thành 01/02; Kinh Môn 01/01; Chí Linh 01/01 vụ Giết người, Tổ chức sử dụng, tàng trữ TPCMT, Sử dụng tài liệu giả của CQ, TC; 


� Kim Thành 01/04 vụ Đánh bạc. 


� TPHD 01; Kim Thành 01; Nam Sách 01; Cẩm Giàng 01; Bình Giang 01 kiến nghị tổng hợp đối với CQ CSĐT Công an huyện, TP.


� Kinh Môn 01 kiến nghị vụ việc đối với CQ CSĐT Công an TX.


� Phòng 1- 01 yêu cầu KTBC tội Lừa đảo chiếm đoạt TS; Ninh Giang 02 yêu cầu KTBC tội Vi phạm quy định về TGGTĐB;  Cẩm Giàng 02 yêu cầu KTBC tội Vi phạm quy định về TGGTĐB, Sử dụng tài liệu giả của CQ, TC; Chí Linh 02 yêu cầu KTBC tội Vi phạm quy định về TGGTĐB, Sản xuất hàng giả; Nam Sách 01 yêu cầu KTBC tội Vi phạm quy định về TGGTĐB (CQĐT đã thực hiện).


� Phòng 1- 01 yêu cầu bổ sung QĐKTVA tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (CQ CSĐT đã khởi tố bổ sung  vụ án theo yêu cầu của VKS).


� Nam Sách 02 yêu cầu (01 yêu cầu ra quyết định đình chỉ đối với vụ án TĐC hết thời hiệu truy cứu TNHS; 01 yêu cầu phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích); Chí Linh 02 yêu cầu phục hồi điều tra; Thanh Miện 01 yêu cầu phục hồi điều tra vụ Đánh bạc. 


� Phòng 2- 01 kiến nghị phòng ngừa đối với đối với Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, trong lĩnh vực phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; Ninh Giang 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã Văn Hội về phòng ngừa tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Gia Lộc 01 kiến  nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã Đức Xương về phòng ngừa tội phạm liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke, nhà nghỉ và phòng trọ trong KDC; Tứ Kỳ 01 kiến nghị phòng ngừa đối với  Chủ tịch UBND xã Đại Sơn về phòng ngừa tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm.


� Cẩm Giàng 13; Chí Linh 12; Gia Lộc 03.


� Phòng 2- 01 thông báo RKN về việc xác định tội danh và chuyển vụ án.


� Kinh Môn 01/01 vụ Nguyễn Đại Số tội Mua bán trái phép hóa đơn (lý do: TA trả hồ sơ tháng 3, VKS không chấp nhận trả lại TA tháng 4).


� Chí Linh 12; Cẩm Giàng 11; TPHD 03; Bình Giang 02; Ninh Giang 01; Thanh Miện 01.


� Thanh Hà 03/03; Gia Lộc 01/01.


� Kinh Môn 01/01 vụ Nguyễn Đại Số tội Mua bán trái phép hóa đơn (lý do: TA trả hồ sơ tháng 3, VKS không chấp nhận trả lại TA tháng 4).


� Phòng 1- 02/03; Cẩm Giàng 04/02; Gia Lộc 03/04; Chí Linh 03/03; Ninh Giang 02/02; Kim Thành 01/02; Bình Giang 01/01; Thanh Hà 01/01; Nam Sách 01/01; TPHD 01/01; Tứ Kỳ 01/01 đều là phiên tự rút kinh nghiệm.


� TPHD 01/01 phiên rút kinh nghiệm liên ngành.


� TPHD 12; Chí Linh 12; Thanh Hà 05; Nam Sách 05; Kinh Môn 04; Gia Lộc 03; Tứ Kỳ 01; Thanh Miện 02; Kim Thành 02.


� Cẩm Giàng 02/05; Chí Linh 02/04; TPHD 01/01; Gia Lộc 01/01; Thanh Miện 01/01; Nam Sách 01/01


� Thanh Hà 03/03; Tứ Kỳ 03/03;Nam Sách 03/03; Cẩm Giàng 03/03; Thanh Miện 02/02; Chí Linh 02/02; Kinh Môn 01/02.


� Chí Linh 03/07; Gia Lộc 02/05; TPHD 01/02; Tứ Kỳ 01/02; Ninh Giang 01/01; Bình Giang 01/01; Cẩm Giàng 01/01.


� Bình Giang 02/03; TPHD 01/03; Tứ Kỳ 01/02; Thanh Hà 01/01; Cẩm Giàng 01/01; Chí Linh 01/01.


� Thanh Hà 03/04; Cẩm Giàng 02/04.


� Cẩm Giàng 12; Chí Linh 07; Gia Lộc 08; Bình Giang 08; Nam Sách 05; TPHD 02; Thanh Miện 02; Kim Thành 02; Ninh Giang 01.


� Thanh Miện 01; Nam Sách 01; Kinh Môn 01; Cẩm Giàng 01 kiến nghị tổng hợp đối với TAND huyện.


� Ninh Giang 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang về phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội.


� Kết quả: Y án 04/10 bị cáo; sửa án: 08 vụ/13 bị cáo, trong đó: Giảm hình phạt 06 vụ/08 bị cáo; chuyển án treo 02 vụ/05 bị cáo) .


� Vụ Bùi Văn Hoan cùng đồng phạm bị TAND thị xã Kinh Môn xét xử sơ thẩm về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác” quy định tại khoản 2 Điều 158 của Bộ luật Hình sự (Do phát sinh tình tiết mới tại phiên tòa).


� Phòng 7- 01 kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của TAND huyện Kinh Môn.


� Giai đoạn điều tra 17 vụ/04 bị can.


� Giai đoạn điều tra 08 vụ/01 bị can.


� Giai đoạn điều tra 08 vụ/01 bị can.


� Chí Linh 04/0; Gia Lộc 03/0; Thanh Miện 01/0.


� Trong đó: Giai đoạn điều tra 1.089 vụ/100 bị can; truy tố 05 vụ/05 bị can; xét xử 01 vụ/01 bị cáo.


� Phòng 1 -03, Phòng 2 – 02, Ninh Giang 01 – thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh.


� Kinh Môn 01 kết luận kiến nghị đối với Nhà tạm giữ Công an TX.


� TPHD 01; Ninh Giang 01; Thanh Miện 01 kiến nghị tổng hợp đối với TAND huyện, TP.


� Nam Sách 01 yêu cầu cung cấp tài liệu đối với Cơ quan THAHS Công an huyện.


� Phòng 8- 01 kết luận kiến nghị với Trại giam Hoàng Tiến Bộ Công An.


� Phòng 8- 01 cuộc đối với Trại giam Hoàng Tiến – Bộ Công an (đang dự thảo kết luận).


� Gia Lộc 01 kết luận  đối với Cơ quan THAHS Công an huyện.


� Kim Thành 01; Cẩm Giàng 01; Chí Linh 01 kết luận kiến nghị đối với Cơ quan THAHS Công an huyện.


� TPHD 01 cuộc đối với Cơ quan THAHS Công an TP (đang dự thảo kết luận).


� Bình Giang  01 cuộc đối với Cơ quan THAHS Công an huyện (đang tiến hành).


� Ninh Giang 02; Thanh Hà 02; Kinh Môn 02; TPHD 01 kết luận đối với UBND xã, phường.


� Nam Sách 03; Bình Giang 02; Kinh Môn 02; TPHD 01; Ninh Giang 01; Thanh Hà 01; Kim Thành 01 kết luận kiến nghị đối với UBND xã, phường.


� Phòng 8.


� TPHD 10; Ninh Giang 08; Bình Giang 01.


� Ninh Giang 01; Kim Thành 01.


� Phòng 8-03; Kinh Môn 01; 


� Phòng 8- 01; Bình Giang 01; Thanh Hà 01; Thanh Miện 01; Chí Linh 01 kết luận kiến nghị đối với Chi cục THADS huyện.


� Ninh Giang 01; Gia Lộc 01 cuộc đối với Chi cục THADS huyện (Đang tiến hành). 


� Thanh Hà 02; TP HD 02 kiến nghị tổng hợp (kiến nghị đối với Chi cục THADS huyện và kiến nghị đối với TAND huyện); Bình Giang 01; Nam Sách 01; Chí Linh 01; Gia Lộc 01 kiến nghị tổng hợp đối với Chi cục THADS huyện, TP;


� Thanh Hà 01 kiến nghị vụ việc đối với Chi cục THADS huyện.


� Thanh Hà 01 yêu cầu tổ chức cưỡng chế THA đối với Chi cục THADS huyện.


� Kết quả: Y án 03 vụ (DS); Sửa án 08 vụ (DS 05, HNGĐ 03), trong đó: sửa theo tình tiết mới 04 (DS ), sửa theo thỏa thuận của đương sự 04 (DS 01, HNGĐ 03); hủy án sơ thẩm xét xử lại 01 (DS- lý do phát sinh tình tiết mới).


� Phiên tòa RKN mở rộng 03/03 (Ninh Giang 01/01; Cẩm Giàng 01/01; Tứ Kỳ 01/01) ; Phiên tòa tự RKN 03/03 (TPHD 03/03).


� Thanh Hà 07; Gia Lộc 04; Thanh Miện 04, TPHD 03; Chí Linh 03.


� Cẩm Giàng 13; Thanh Miện 04; TPHD 03; Chí Linh 02.


� Bình Giang 01; Thanh Hà 01 kháng nghị đối với TAND huyện.


� Nam Sách 01; Kinh Môn 01; Tứ Kỳ 01 kiến nghị tổng hợp đối với TAND huyện.


� Nam Sách 02; Kinh Môn 01; Cẩm Giàng 01 kiến nghị vụ việc đối với TAND huyện.


� Yêu cầu xác minh thu thập chứng cứ đối với TAND 09 yêu cầu (Phòng 9- 01; Ninh Giang 01; Bình Giang 01; Thanh Hà 01; Thanh Miện 01, TPHD 01; Kinh Môn 01; Cẩm Giàng 01; Tứ Kỳ 01). Yêu cầu chuyển hồ sơ 01 (Bình Giang 01) đối với TAND huyện


� Phòng 9- 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Sở Tư Pháp tỉnh Hải Dương phòng ngừa vi phạm trong hoạt động công chứng tài liệu; Thanh Hà 02 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã Cẩm Chế và xã Tân Việt về quản lý hộ tịch hộ khẩu và quản lý việc đăng ký kết hôn; TPHD 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Phòng quản lý đô thị UBND TP trong việc cung cấp tài liệu chứng cứ; Gia Lộc 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch  UBND xã Hoàng Diệu trong hoạt động chức thực tài liệu; Thanh Miện 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã Lê Hồng trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại đia phương; Nam Sách 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã Minh Tân phòng ngừa vi phạm trong công tác lưu trữ sổ hộ tịch, hồ sơ, sổ sách tại địa phương.


� HC 12, KDTM 46, LĐ 02.


� KDTM 02.


�KDTM 02, LĐ 01.


�KDTM 03.


�HC 01, KDTM 03.


� HC 11, KDTM 36, LĐ 01.


� KDTM 03.


� KDTM 03.


� KDTM 12.


�  Kinh Môn 01; Cẩm Giàng 01; Chí Linh 01 phiên tòa tự RKN.


� Chí Linh– 01.


� Ninh Giang 01; Kinh Môn 01 kiến nghị tổng hợp đối với TAND huyện.


� Phòng 10- 01, TPHD 01 kiến nghị vụ việc đối với TAND TP, tỉnh.


� TPHD 02; Bình Giang 02; Ninh Giang 01; Cẩm Giàng 01 yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ đối với TAND huyện.


� Tứ Kỳ 02 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã Minh Đức và thị trấn Tứ Kỳ trong hoạt động kiểm tra việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và về việc quản lý ngưười đang tham gia điều trị nghiện các dạng thuốc phiên bằng thuốc thay thế; Chí Linh 02 kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã Lê Lợi và phường Sao Đỏ về phòng ngừa vi phạm trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; TPHD 01 kiến nghị phòng ngừa đối với Phòng lao động thương binh và xã hội TP trong việc đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người tưừ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.


� Chí Linh 01.


� Cẩm Giàng 01.


� Ninh Giang 01


� Chí Linh 02 kiến nghị vụ việc đối với Chi cục THADS và Công an TP; Thanh Miện 01 kiến nghị vụ việc đối với TAND huyện.


� Thanh tra- khiếu tố 01 yêu cầu cung cấp hồ sơ đối với TAND tỉnh; Ninh Giang 02 yêu cầu tự kiểm tra giải quyết khiếu nại đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện và TAND huyện.


� Phòng 2.


� Phòng 09.


� Phòng 10.


� Phòng 10.


� Tứ Kỳ 01 vụ Mua bán TPCMT; Nam Sách 02, Kinh Môn 02 vụ Vi phạm quy định về TGGTĐB; Chí Linh 02 vụ Sử dụng tài liệu giả của CQ, TC..





